
STT TÊN SẢN PHẨM XUẤT XỨ QUY CÁCH KÍCH THƯỚC ðƠN GIÁ GHI CHÚ

15*90*450 940            

15*90*600-750 1030-1130

15*90*900 1205

15*120*1200 1250

18*120*450 1095

18*120*600-750 1135-1190

18*120*900 1235

18*120*1200 1300

18*90*300 640

18*90*450-600 830-930

18*90*750 1080

18*90*900 1150

15*90*450 630

15*90*600-750 700-720

15*90*900 750

5 Sàn gỗ Pơmu Lào Liền thanh 15*90*1818 900

6 Chân tường Liền thanh 15*90*2000 80-140

1 Chân tường Sồi Mỹ Liền thanh  15x90x1200 120

2
Chân tường căm 

xe

Lào Liền thanh  15x90x1200 150

3
Xốp cán bạc dày 

3mm
Việt Nam Cuộn 3x 100x1000000

10

4 Nẹp nhựa Việt Nam 35

5 Nhân công + keo 35

Mobil: 0979 676688
Email: tvv1977@yahoo.com

4

Liền thanh

Nhân công + Ph� ki�n

2

3 Sàn gỗ Gõ Đỏ Lào

Ngày 1 tháng 9 năm 2011
NỘI THẤT BÌNH GIA

Trần Việt Vinh

Sàn gỗ Căm Xe

Sàn gỗ Hương Lào

Liền thanh

Lào Liền thanh

BẢNG BÁO GIÁ SÀN GỖ TỰ NHIÊN

Sàn gỗ  Hương Lào Liền thanh1

NỘI THẤT BÌNH GIA
Trụ sở: 214 Quốc Bảo, thị trấn Văn ðiển, Thanh Trì,  Hà Nội
Cửa hàng : 273 Tây Sơn, Quận ðống ða, Hà Nội
Tel: 04 35401024 – 04 62956182;   Hotline: 0979676688

Website: www.binhgia.vn

www.xaydungvietnam.vn


